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A. REVISION
I. VOCABULARY
1.Vocabulary about Environment protection
2. Vocabulary about Shopping
3. Vocabulary about Natural disasters
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]II. GRAMMAR
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]1.Complex sentences with adverb clauses of time (Câu phức chứa mệnh đê trạng ngữ chỉ thời gian)
Câu phức bao gồm một mệnh đề độc lập (mệnh đề chính) và ít nhất một mệnh đề phụ thuộc:
· [bookmark: bookmark16]Mệnh đề trạng ngữ là mệnh đề phụ thuộc
· [bookmark: bookmark17]Mệnh đề trạng ngữ thời gian diễn tả thời điểm xảy ra sự việc nào đó và thường chứa các liên từ nối thời gian đứng trước như: when (khi, vào lúc), while, as (trong khi), until / till (cho đến khi), as soon as, once (ngay khi), before, by the time (trước khi), after (sau khi), as long as, so long as (chừng nào, miễn là), since (từ khi)...
Example: I won't leave until my friend arrives.
· Hai vế mệnh đề có thể hoán đổi vị trí cho nhau. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian có thể đứng đầu hoặc cuối câu. Nếu mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian đứng ở đầu câu sẽ ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy.
· Khi chia động từ, cần lưu ý mối liên hệ về thời giữa 2 vế mệnh đề. Thông thường 2 vế sẽ chia cùng thời gian: quá khứ - quá khứ; hiện tại - hiện tại; hiện tại - tương lai
[bookmark: bookmark224][bookmark: bookmark225][bookmark: bookmark227]2. a. Adverbs of frequency (Trạng từ chỉ tần suất)
Trạng từ tần suất diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động.
Trạng từ tần suất trả lời cho câu hỏi: How often + do/does + s + V?
Trạng từ tần suất đứng sau động từ "be" (is/am/are)
E.g: She's always on time.
Trạng từ tần suất đứng trước động từ chính V/Vs-es.
E.g: He usually plays badminton.
[bookmark: bookmark228][bookmark: bookmark229][bookmark: bookmark231]b. Present simple for future events (Hiện tại đơn diễn tả sự kiện tương lai)
Ngoài cách sử dụng phổ biến, hiện tại đơn còn được sử dụng để diễn tả các sự kiện trong tương lai.
Forms (cấu trúc)
( +)    S + V/V-s/es	
	
(-)      S + don't / doesn't + V.

( ?)    A:Do/Does + s + V?  
         	 B:  (+) Yes, s + do / does./
 (-) No, s + don't / doesn't.

Use (Cách dùng)
	Diễn tả sự thật hiển nhiên, chân lý.
	The Earth goes around the Sun.

	Diễn tả thói quen lặp đi lặp lại.
	1 get up at 7 a.m. every day.

	Diễn tả hành động cố định.
	1 work in a bank.

	Diễn tả cảm xúc, cảm giác.
	1 hate dancing.

	Nhấn mạnh trong câu khẳng định, s + do/does +V..
	1 do love my mother.

	Diễn tả tương lai khi nói về sự di chuyển của các phương tiện giao thông, lịch trình sự kiện, thời gian biểu rõ ràng.
	The trains leave at 5 a.m. tomorrow.


3.a. Past simple: Review
Forms (cấu trúc)
	TO BE (Động từ be)
(+) s + was/were + danh từ/tính từ/giới từ.
(-) s + was/were + not + danh từ/tính từ/giới từ.
(?) Was/Were+ s + danh từ/tính từ/giới từ?
(+) Yes, s + was/were.
(-) No, s + was/were + not.
	VERBS (Động từ thường) (+) s +V-ed/Pi.
(-) s + didn't + V.
(?) Did+s +V?
(+) Yes, s + did.
(-) No, s + didn't.


Use (Cách dùng)
	Diễn tả hành động xảy ra và chấm dứt ở một thời điểm xác định trong quá khứ.
	/ went to school yesterday.

	Diễn tả một chuỗi hành động xảy ra liên tục trong quá khứ.
	She went home, took a shower had dinner and went to bed.

	Diễn tả một thói quen trong quá khứ (đã từng làm, bây giờ không làm nữa), thường đi với cấu trúc: s + used to + V.
	1 used to dance.

	Nhấn mạnh trong câu khẳng định: s + did+ V.
	1 did eat that cake.


Add -ed to the verbs (Quy tắc thêm đuôi-ed vào sau động từ)


	Từ kết thúc bằng đuôi e hoặc ee thêm -d.
	prepare prepared

	Động từ kết thúc bằng nguyên âm (u,e,o,a,i) + y -> thêm -ed.
	play played

	Động từ kết thúc bằng phụ âm + y -> đổi y thành -ied.
	study studied

	Động từ 1 âm tiết kết thúc bằng phụ âm + nguyên âm + phụ âm (trừ h,w,x,y,z) nhân đôi phụ âm cuối + ed.
	plan planned

	Động từ có nhiều hơn 1 âm tiết, âm tiết cuối cùng kết thúc bằng phụ âm + nguyên âm + phụ âm và là âm tiết nhận trọng âm -> gấp đôi phụ âm cuối + ed.
	prefer preferred

	Còn lại -> ed
	kick kicked

	Ngoài ra, 1 số động từ bất quy tắc không thêm đuôi ed mà biến đổi thành P1.
	have had


Spelling rules (Quy tắc phát âm đuôi ed)
- Xét 1 hoặc 2 chữ cái trước chữ -ed ở cuối động từ.


	/id/: t, d
	E.g. wanted/id/

	/t/: p, k, sh, ch, gh, th, ss, c, X
	E.g. watched /t/

	/D/: còn lại (1, n, r, g, V, s, w, y, z)
	E.g. played /d/

	Notes: Các tính từ sau phát âm đuôi /id/
	blessed, aged, crooked, dogged, naked, learned, ragged, wicked, wretched, sacred


Time expressions (Dâu hiệu trạng ngữ thời gian)
· [bookmark: bookmark426]Yesterday (hôm qua)
· [bookmark: bookmark427]Last + thời gian (last week, last month, last Monday)
· [bookmark: bookmark428]Thời gian + ago (two days ago)
· [bookmark: bookmark429]In + năm quá khứ (in 1990)
· [bookmark: bookmark430]In the past (trong quá khứ)
· [bookmark: bookmark431]When + s + V-ed/Pi
[bookmark: bookmark432]b.Past continuous
Forms (Cấu trúc)
	(+) s + was/were + V-ing
(-) s + was/were + not + V-ing
(?) Was/Were + s + V-ing?
(+) Yes, s + was/were.
(-) No, s + wasn't/weren't
(W-h) W-H + was/were + s + V-ing?
	(+) She was crying.
(-) She wasn't cooking.
(?) Was she crying?
(+) Yes, she was.
(-) No, she wasn't.
(?) What was she doing?


Use (Cách dùng)
- Hành động đang diễn ra vào thời điểm cụ thể trong quá khứ.
   Eg:	She was cooking at 7 p.m. yesterday.
- Hành động đang xảy ra (quá khứ tiếp diễn) thì hành động khác (quá khứ đơn) xen vào.
         When 1 was studying, my friend came over. 
-Hai hành động xảy ra song song. Lưu ý: nếu hành động nào được diễn tả qua động từ cảm giác thì chỉ chia quá khứ đơn cho động từ cảm giác đó.
 While my mom was cooking, my dad was watching TV.
When 1 was going home, 1 saw some people on the field.

[bookmark: bookmark433][bookmark: bookmark434][bookmark: bookmark435]Time expressions (Dâu hiệu trạng ngữ thời gian)
At + giờ / At this time + trạng từ quá khứ.
When/While
Constantly, at that time, in those days, all morning, for hours, always.
*Luu ý; Một sô' động từ CẢM GIÁC không dùng với thì tiếp diễn: like, dislike, hate, love, want, prefer, admire, believe, understand, remember, forget, know, belong, have, taste, smell, be... nhưng nếu mang nghĩa chỉ hoạt động thì được chia ờ thì tiếp diễn.
III. PRONUNCIATION
1.Sound /bl:/ and /cl/ 
2. Sound /sp/ and /st/ 
3. Stress in  words ending in  al and ous
B. EXERCISES
 Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others
      Question 1.A. marriage	B. massage	C. collage	D. shortage
      Question 2.A. breathe	B. with	C. thermal	D. clothing
	Question 3.A. education	B. individual	C. procedure	D. production
	Question 4.A. released	B. pleased 	C. passed	D. watched
	Question 5.A. helped	B. struggled	C. remarked	D. watched
	Question 6.A. issue	B. tissue	C. passion	D. vessel
	Question 7.A. mould	B. soul	C. shoulder	D. foul
	Question 8.A. nature	B. change	C. gravity	D. basic
	Question 9.A. darkness	B. warmth	C. market	D. remark
	Question 10.A. because	B. nurse	C. horse	D. purpose
 Choose the words whose stress is different from that of the others
Question 11.  A. oceanic	       B. botanical	C. identical 	D. romantic
	Question 12.A. natural	        B. animal	C. waterfall	D. illegal
	Question 13.A. commercial    B. economic	C. traditional	D. intelligent
	Question 14.A. agricultural     B. documental	C. telephone	D. intermediate
	Question 15.A. disagree	       B. photographic	C. historical	D. unnecessary
	Question 16.A. classic	       B. rural	C. nature	D. degree
	Question 17.A. humid	       B. comfort	C. intact	D. urban
	Question 18.A. outskirt	       B. scenic	C. area	D. migrant
	Question 19.A. geography      B. ideology	C. topography	D. voluntary
	Question 20.A. dangerous   B. mountainous	C. medical	D. survival
 Choose the correct answer among A, B, C, D.

[bookmark: bookmark556]Question 21. Question 21 You can’t camp here ________ you get a permit from the local authorities.
A.	until			B. when		C. after		D. as soon as
Question 22.In this shop, there is a wide         of decorative products that customers can buy before Christmas.
A. range	B. sale	C. convenience	D. access
[bookmark: bookmark557]Question 23.She is	aimlessly around the shops to enjoy the hustle and bustle of city life.
A. complaining	B. offering	C. reducing	D. wandering
[bookmark: bookmark558]Question 24 When she was playing on the beach, she saw the ocean drain away suddenly causing her to think of    an imminent	.
A. tornado	B. tsunami	C. earthquake	D. volcanic eruption
[bookmark: bookmark559]Question 25. It would be very hard to	a natural disaster without the help of advanced technology.
A. foretell	B. predict	C. imagine	D. concentrate
[bookmark: bookmark560]Question 26.After the tornado occurred, many people	all their valuable property.
A.lost	B.loses	C.lose	D.losing
[bookmark: bookmark561]Question 27.She often	home-grown vegetables online when they are excessive.
A. sells	B. sell	C. selling	D. sold
[bookmark: bookmark562]Question 28 A: -	you	in Paris when I called you last week? 
                     B:- Yes, I was.
A. Are / travelling 	B. Did / travel 		C. Were / travel 	D. Were / travelling
[bookmark: bookmark563]Question 29. According to his schedule, he	               an important speech on Saturday.
A. will have	B. is having	C. has	D. have
[bookmark: bookmark564]Question 30. Many people _________ litter on the streets.
    A. pay 		B. give 		C. catch 		D. throw
[bookmark: bookmark565]Question 31. Before the big sale started, Nancy	a shopping list carefully.
A. makes	B. was making	C. made	D. make
[bookmark: bookmark566]Question 32. While I	in the sea, I saw a beautiful turtle.
A. am snorkeling	B. was snorkeling	C. snorkeled	D. were snorkeling
[bookmark: bookmark567]Question 33. Jim's club	many meaningful activities to celebrate Earth Day last year.
A. will hold	B. holding	C. hold	D. held
[bookmark: bookmark568]Question 34. There	any plastic bottles on the beach after we cleaned it up.
A. were	B. not be	C. weren't	D. aren't
[bookmark: bookmark569]Question 35. My mother is very good at	, so she can purchase goods at cheaper prices.
A. bargaining	B. reducing	C. talking	D. selling
[bookmark: bookmark570]Question 36.Emma was a	. She's extremely keen on shopping and spends a lot of time on this
expensive hobby.
A. shoppers	B. shopaholic               C. shoper	D. shop
[bookmark: bookmark571]Question 37.The speciality shop is famous for its scented candles,	many foreign tourists often drop
by there to get some.
A. because of                  B. so that	C. because	D.so
[bookmark: bookmark572]Question 38. After trying	the blue dress, the customer decided to buy it.
A. on	B. out	C. in	D. with
[bookmark: bookmark573]Question 39. Kate doesn't often buy food and drinks in the supermarket. She prefers to buy them at the
	market.
A. open-air	B. airy	C. open-aired	D. opened-air
[bookmark: bookmark574]Question 40	my father was chopping wood in the back garden, I was slicing beef in the chicken.
A. Before                   B. While                      C. When	                    D. As soon as
 Read the following announcement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 41 to 48
School Environment Protection Notice
Dear students,
            Let’s work together to (41) ____ our school clean and green! Here’s how you can help:
· Always put rubbish in the right bins.
· Save water and electricity by turning (42) ______ taps and lights when not in use.
· Take care of plants and trees around (43) _____ school.
· Keep classrooms and school areas tidy and beautiful.
· Don’t write on walls or desks.
Protecting the (44) ______is everyone’s responsibility. Let’s make our school a better place!
Thank you!












Question 41. A. keeping   		B. kept			C. keep		D. keeped 
Question 42. A. into 			B. on			C. in 			D. off	
Question 43. A. an			B. a			C. the			D. x (no article)
Question 44. A. class			B. environment	C. place		D. park

POLLUTION IN CITIES
Air pollution is a major issue in many cities around the world. It is caused by emissions 
from (45)________ vehicles and factories.
People living in these areas are at a higher risk of developing (46)________ problems due  to 
poor air quality.
Governments need to implement stricter regulations to decrease the amount (47) ______pollution.
Individuals can help by using public transportation and (48)________ their use of single-use plastics.


Question 45. A. the 			B. x			C. an			D. a
Question 46. A. health 		B. healthy 		C. healthiness 	D. unhealthy
Question 47. A. on	 		B. of 			C. about		D. for
Question 48. A. reduce 		B. to reduce 		C.  reducing		D. to reducing
 Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 49 to 50
Question 49. Put the sentences (a – c) in the correct order, then fill in the blank to make a logical text.
Last month, there was a big earthquake in my town. 
a. After the earthquake, the streets were full of broken things. 
b. Early in the morning, the ground started to shake. 
c. Buildings and houses fell down, and many people ran outside.
	A. b-a-c
	B.    B.a-c-b
	C.   C.c-b-a
	D.   D.b-c-a


 Question 50. Choose the sentence that can end the text (in Question 1) most appropriately.
A. Rescue teams arrived to help the injured and fix the damage. 
B. People felt happy and had a big party. 
C. The weather became colder, and it started to snow. 
D. Students went back to school as if nothing happened.
 Choose A, B, C or D to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges
Question 51. Tam :What does it mean by ‘single-use products’?
      Thanh: "____"
A . Single-use products’ are products made to be used once only.
B. Single-use products’ is products made to be used once only.
C. Single-use products’ are products made to be used twice.
D. Single-use products’ are products making to be used once only.
Question 52. Trang bought a dress from the website last week, but the shop assistant sent her the wrong size. So she called the store to make a complaint.
Trang: “_________________”
Hoa: "Well, let me check it. Could you tell me the order number?”
A. Do you like the shirt I gave you on your birthday?
B. How much did you pay for this beautiful dress?
C. I’m calling to ask for the dress I bought from your website last week”
D. Do you have a bigger size for this dress?
Question 53. Nam and Ann are at the Go Green Club.
· Ann: “We need to protect our oceans by reducing plastic waste!” 
· Nam: “ ______”
A. I can’t agree with you more.	C. There is no point.
B. Thank you.	D. You’re such a intelligent girl!
Question 54.Nam: My parents called this morning. A storm destroyed their house. 
Trang: “_________________”
A. I don’t want to 				B. Thank you.
C. I’m sorry to hear that 			D. I can’t agree with you more.
Read the following sign or notice and choose the correct answer to each of the following questions
 Question 55. What does this sign mean? _______
	[image: 2,700+ Landslide Sign Stock Photos, Pictures & Royalty-Free ...]
	A. The road is safe, no danger ahead.
B. Drive fast to avoid the falling rocks.
C. This area is good for hiking and camping.
D. Be careful, rocks or soil may fall from the hill


Question56. Which of the following is NOT mentioned about the apartment?
	[image: ]
	A. It has a double bedroom.	     
B. It has a new kitchen.
C. It has been recently painted.	     
D. It has a balcony.




 Question57.What does the notice say?
	
📢 Black Friday Sale!
Get up to 70% off from Nov 25 to Nov 28 at Sunshine Mall. Don’t miss out!
	A. There’s a Black Friday sale with big discounts at Sunshine Mall.
B. Sunshine Mall is closing from November 25 to November 28.
C. Customers can get free gifts at Sunshine Mall on Black Friday.
D. The sale at Sunshine Mall only lasts for one day.


Question58.What does the notice say?
	[image: ]
	    
A. 10% discount on all clothes.	     
B. Buy one get one free on summer dresses.
C. Free T-shirt with every purchase.     
D. 20% discount on all clothes.



[bookmark: _Hlk116245418]Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Protecting the Environment
The environment is very important for our life because it gives us fresh air, clean water, and food. To live a healthy and happy life, we must take care of nature. There are many simple ways to protect the environment. First, we should save water and electricity by turning off lights and taps when we don’t use them. This helps save energy and natural resources. Second, we should reduce, reuse, and recycle. Using fewer plastic bags and bottles, reusing old things like clothes, and recycling paper and glass help reduce pollution and keep the environment clean.
Keeping our surroundings clean is also important. We should not throw garbage on the streets or into rivers. Planting more trees is a great way to protect the environment because trees make the air fresh and give us shade. Finally, we should tell people about the importance of protecting the environment. Joining clean-up activities and encouraging others to care for nature will help make our world a better and greener place. Everyone can take small actions every day to protect our beautiful planet.
Question 59. What is the main idea of the passage?
A. The importance of protecting the environment.	B. The benefits of recycling.
C. How to save electricity and water.			D. The dangers of pollution.
Question 60. The word “protect” in paragraph 1 is CLOSEST in meaning to __________
	A. clean
	B. harm
	C. save
	D. use


Question 61. The word “clean” in paragraph 1 is OPPOSITE in meaning to __________
	A. fresh
	B. dirty
	C. bright 
	D. tidy


Question 62. According to the passage, why should we save water and electricity?
A. To keep the air fresh.			B. To save energy and natural resources.
C. To make trees grow faster.			D. To help reduce plastic waste
Question 63. What is one simple action to protect the environment?
A. Throwing garbage into rivers.			B. Using more plastic bags.
C. Planting more trees.				D. Leaving lights on all day
Question 64. Which of the following is NOT mentioned in the passage?
A. Joining clean-up activities.                                    B. Reusing old things.
C. Using public transport.                                           D. Saving electricity.
[bookmark: _Hlk186647111]Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 31 to 36.
Saving the Environment: One Home at a Time
Pollution can be seen not only throughout the world, but also in our own homes. It comes from household chemicals, the amount of water people use and the waste people produce and throw away. What can be done to stop this pollution? Surprisingly, a person can help save the environment by doing simple things.
First, we need to recyle, which allows products to be used over and over again. Recycling can also reduce the number of trees cut down to produce paper products. It takes very little effort. It is not hard to place plastic and glass bottles, aluminum cans and paper in a bin. Anyone can do it.
Second, we need to control the amount of water used at home. It can be conserved by taking short showers instead of baths, repairing leaky faucets, using the dishwasher or washing machine only when fully loaded, or simply turning the faucet off while brushing your teeth.
Third, we need to reduce waste. We need to recycle whenever possible, but should also try to use this waste effectively. For example, grass clippings and food scraps can be made into compost for plants. The average person produces 4.3 pounds of waste every day, but we can reduce that amount by recycling and reusing.
If we do out part in our own homes, we can help keep the planet from becoming more polluted.
Question 65. What is the main idea of the passage?
A. Recycling is the only way to help the environment.
B. Reducing water usage and waste are more important than recycling.
C. Individuals can help reduce pollution through simple actions at home.
D. Pollution in homes is caused only by household chemicals.
Question 66. Why does recycling help to reduce waste?
A. Plants need to develop.			C. Waste can be recycled and reused.
B. A person can do it in his home.		D. An average man produces compost for plants.
Question 67. Recylcing can help us 	.
A. never cut down trees.                            C. produce more paper products.
B. place garbage bins easily.                      D. use products again and again.
Question 68. Pollution is caused from the following sources EXCEPT 	
A. water in rivers          B. water from households         C. wastes	           D. house chemicals
 Question 69. The word “It” in paragraph 2 refers to	.
A. Cutting down            B. the number	C. recycling	D. effort
Question 70. The word “effectively” in paragraph 4 OPPOSITE to     .
A. attractively	B. worthlessly	C. harmfully	D. efficiently
	IX.Four phrases/ sentences have been removed the text below. For each question, mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered 
There are a number of things you can do to stay safe during an earthquake. If you are indoors, you must stay away from windows, glass, or anything that could fall, such as lighting. (37) _____ Don't attempt to run outside during the quake (38) _____. If you are outdoors during an earthquake, stay there, and move away from buildings and street lights because they may fall upon you at any time. And if you are in a moving vehicle during an earthquake, (39) ________. Avoid stopping near trees, buildings, and utility wires. Lastly, if you are trapped under debris, try to cover your mouth with a handkerchief or clothing. (40) ______. Don't light a match or move around; you may kick up dust. You should tap on a pipe or wall so rescuers can locate you.
      A. because you may get badly injured
      B. Don't keep shouting 
      C. Then, take cover by getting under a stable table or something hard and wait until the quake stops.
      D. stop as quickly as possible and stay in the vehicle
	Question 71. ___
	Question 72. ___
	Question 73. ___
	Question 74. ___





X. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSET in meaning to the original sentence in each of the following questions
Question 75. The campers will pick up all the rubbish before they leave the campsite. My brother runs quicker than me.
     A.The campers leave the campsite, then they pick up the rubbish.
     B.The campers will leave the campsite without picking up the rubbish.
     C.After the campers pick up all the rubbish, they will leave the campsite 
     D.After the campers leave the campsite, they will pick up all the rubbish
Question 76. My mother normally goes to the supermarket on Saturdays. 	
     AMy mother never goes to the supermarket on Saturdays.
     B.My mother usually goes to the supermarket on Saturdays.
     C.My mother rarely goes to the supermarket on Saturdays.
     D.My mother sometimes goes to the supermarket on Saturdays.
Question 77. If we want to save the environment, we need to stop using so much energy.
     A. Using so much energy, we want to save the environment.
     B. We need to stop using so much energy when we can save the environment.
     C. We want to save the environment if we need to stop using so much energy.
     D. We won’t save the environment unless we stop using so much energy.
Question 78. My brother watched TV during his lunch time. 
     A. My brother watched TV when he is having lunch.
     B. My brother watch TV when he was having lunch.
     C. My brother watches TV when he was having lunch.
     D. My brother watched TV when he was having lunch.

 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues in each of the following question. 
Question 79. They/ have/ dinner/ 6 p.m./ yesterday
     A.They was having dinner at 6 p.m. yesterday.
     B.They had dinner at 6 p.m. yesterday.
      C.They have dinner at 6 p.m. yesterday
      D.They were having dinner at 6 p.m. yesterday.
Question 80. He/ often/ turn/ off/ all/ electric devices/ when/ he/ be/ not/ use/ them
      A.He often turn off all the electric devices when he doesn’t use them.
B.He often turns off all the electric devices when he is not using them.
C.He often turns off all the electric devices when he doesn’t use them.
D.He often turn off all electric devices when he not use them.
Question 81. In spite/ poor health/ he/ manage / finish/ his project/before/ deadline/.
A. In spite of his poor health, but he managed to finish his project before the deadline.
B. In spite of his poor health, he managed to finish his project before the deadline.
C. In spite his poor health, he managed to finish his project before the deadline.
D. In spite of he had poor health, he managed to finish his project before the deadline.
Question 82. They/ often/ spend/ hours/ bargain/ shop/ for discounts.
A. They often spend hours bargaining and shopping for discounts.
B. They often spend hours to bargain and shopping for discounts.
C. They often spend hours to bargain and shop for discounts.
D. They often spend hours bargain and shop for discounts.
XI. Listening 
Listen carefully and mark the correct answer (A, B, C, or D) on your answer sheet.
Question 83. Shopping must be one of the world’s most  _______ hobbies.
A. unpopular			B. popular			C. similar		D. famous
Question 84. There’s nothing more boring than __________around shopping malls.
A. waders			B. wadering			C. wadered		D. wader
Question 85. This is when the stores are _______.
A. empty			B. simple			C. significant	     	D. full
[bookmark: _GoBack]Question 86. You can get what you want quickly, without thousands of other ________
A. shopping			B. shop			C. shoppers     		D. shopaholic
You will hear the recording again. Listen carefully and decide if the following statements are True (T) or False (F).
Question 87. All the stores are under one roof.
A. True				B. False
Question 88. Everyone in the neighborhood is pleased with the new mall. 
A. True				B. False
Question 89. It will be more comfortable to shop in the mall than in the present shopping area.
A. True				B. False
Question 90. All of the goods in the small shops is cheaper than ones in the new stores.
A. True				B. False


  BGH duyệt 	       		   Tổ/ Nhóm chuyên môn		            GV ra đề cương




Kiều Thị Tâm	                                                          		              Nguyễn Bá Thắng
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Clothes Sale
All clothes are 10% discount
this week. Many
new summer dresses and T-
shirts are here.
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Apartment for rent,
Redbridge

One double bedroom,
Just been painted,
with new kitchen
ryt@ukmail.com.





